
STT HỌ TÊN GV DẠY/LỚP MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY TIẾT/PPCT NGÀY DẠY/GIỜ DẠY HÌNH THỨC DẠY

1

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 Tập đọc Phong cảnh đền Hùng 49 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 27/4/2020 Trực tuyến

2

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 Toán

Nhân số đo thời gian với một số

126

8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

3

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 Khoa học Ôn tập:Vật chất và năng lượng (2 

tiết)(MT: liên hệ)
49+50

9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

4

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 Chính tả

Nghe-viết: Ai là thuỷ tổ loài người?-

Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (Dạy

phần chính tả âm vần) 25+26 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 28/4/2020 Trực tuyến

5

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 Toán

Chia số đo thời gian cho một số

127

8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

6

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

lặp từ ngữ 49

9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

7

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 Tập đọc

Cửa sông   (MT: liên hệ)

50 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 29/4/2020 Trực tuyến

8

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 Toán

Luyện tập

128

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

9

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 Tập làm văn Tả đồ vật (Kiểm tra viết) (GV gợi ý - 

HS tự làm)

49

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

10

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 

Luyện từ và 

câu Liên kết các câu trong bài bằng cách 

thay thế từ ngữ
50 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 30/4/2020 Nghỉ lễ

11

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 Toán

Luyện tập chung

129

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

12

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 Địa lí Châu Phi (tiếp theo) 26

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

13

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 Kể chuyện

Vì  muôn dân

25 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 01/5/2020 Nghỉ lễ
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14

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 Toán

Vận tốc

130

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

15

Nguyễn Thị 

Thảo 5/1 Lịch sử Sấm sét đêm giao thừa    25

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

1

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2 Tập đọc
Phong cảnh đền Hùng

49 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 27/4/2020 Trực tuyến

2

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2 Toán

Nhân số đo thời gian với một số

126

8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

3

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2 Khoa học

Ôn tập:Vật chất và năng lượng (2 

tiết)(MT: liên hệ) 49+50

9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

4

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2 Chính tả

Nghe-viết: Ai là thuỷ tổ loài người?-

Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (Dạy

phần chính tả âm vần) 25+26 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 28/4/2020 Trực tuyến

5

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2 Toán

Chia số đo thời gian cho một số

127

8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

6

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

lặp từ ngữ 49

9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

7

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2 Tập đọc

Cửa sông   (MT: liên hệ)

50 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 29/4/2020 Trực tuyến

8

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2 Toán

Luyện tập

128

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

9

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2 Tập làm văn

Tả đồ vật (Kiểm tra viết) (GV gợi ý - 

HS tự làm) 49

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

10

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

thay thế từ ngữ 50 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 30/4/2020 Nghỉ lễ

11

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2 Toán

Luyện tập chung

129

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ



12

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2 Địa lí Châu Phi (tiếp theo) 26

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

13

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2 Kể chuyện

Vì  muôn dân

25 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 01/5/2020 Nghỉ lễ

14

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2 Toán

Vận tốc

130

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

15

Bùi Thị Ngọc 

Bích 5/2 Lịch sử Sấm sét đêm giao thừa    25

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

1 Trần Tiến Dũng 5/4 Tập đọc

Phong cảnh đền Hùng

49 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 27/4/2020 Trực tuyến

2 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán

Nhân số đo thời gian với một số

126

8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

3 Trần Tiến Dũng 5/4 Khoa học Ôn tập:Vật chất và năng lượng (2 

tiết)(MT: liên hệ)

49+50

9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

4 Trần Tiến Dũng 5/4 Chính tả

Nghe-viết: Ai là thuỷ tổ loài người?-

Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (Dạy

phần chính tả âm vần) 25+26 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 28/4/2020 Trực tuyến

5 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán

Chia số đo thời gian cho một số

127

8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

6 Trần Tiến Dũng 5/4

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

lặp từ ngữ 49

9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

7 Trần Tiến Dũng 5/4 Tập đọc

Cửa sông   (MT: liên hệ)

50 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 29/4/2020 Trực tuyến

8 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán

Luyện tập

128

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

9 Trần Tiến Dũng 5/4 Tập làm văn

Tả đồ vật (Kiểm tra viết) (GV gợi ý - 

HS tự làm) 49

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

10 Trần Tiến Dũng 5/4

Luyện từ và 

câu Liên kết các câu trong bài bằng cách 

thay thế từ ngữ
50 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 30/4/2020 Nghỉ lễ



11 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán

Luyện tập chung

129

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

12 Trần Tiến Dũng 5/4 Địa lí Châu Phi (tiếp theo) 26

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

13 Trần Tiến Dũng 5/4 Kể chuyện

Vì  muôn dân

25 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 01/5/2020 Nghỉ lễ

14 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán

Vận tốc

130

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

15 Trần Tiến Dũng 5/4 Lịch sử Sấm sét đêm giao thừa    25

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

1 Trịnh Thị Yên 5/5 Tập đọc

Phong cảnh đền Hùng

49 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 27/4/2020 Trực tuyến

2 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán

Nhân số đo thời gian với một số

126

8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

3 Trịnh Thị Yên 5/5 Khoa học

Ôn tập:Vật chất và năng lượng (2 

tiết)(MT: liên hệ) 49+50

9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

4 Trịnh Thị Yên 5/5 Chính tả

Nghe-viết: Ai là thuỷ tổ loài người?-

Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (Dạy

phần chính tả âm vần) 25+26 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 28/4/2020 Trực tuyến

5 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán

Chia số đo thời gian cho một số

127

8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

6 Trịnh Thị Yên 5/5

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

lặp từ ngữ 49

9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

7 Trịnh Thị Yên 5/5 Tập đọc

Cửa sông   (MT: liên hệ)

50 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 29/4/2020 Trực tuyến

8 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán

Luyện tập

128

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến



9 Trịnh Thị Yên 5/5 Tập làm văn

Tả đồ vật (Kiểm tra viết) (GV gợi ý - 

HS tự làm) 49

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

10 Trịnh Thị Yên 5/5

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

thay thế từ ngữ 50 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 30/4/2020 Nghỉ lễ

11 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán

Luyện tập chung

129

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

12 Trịnh Thị Yên 5/5 Địa lí Châu Phi (tiếp theo) 26

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

13 Trịnh Thị Yên 5/5 Kể chuyện

Vì  muôn dân

25 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 01/5/2020 Nghỉ lễ

14 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán

Vận tốc

130

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

15 Trịnh Thị Yên 5/5 Lịch sử Sấm sét đêm giao thừa    25

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

1 Bùi Thị Hồi 5/6 Tập đọc

Phong cảnh đền Hùng

49 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 27/4/2020 Trực tuyến

2 Bùi Thị Hồi 5/6 Toán

Nhân số đo thời gian với một số

126

8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

3 Bùi Thị Hồi 5/6 Khoa học

Ôn tập:Vật chất và năng lượng (2 

tiết)(MT: liên hệ) 49+50

9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

4 Bùi Thị Hồi 5/6 Chính tả

Nghe-viết: Ai là thuỷ tổ loài người?-

Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (Dạy

phần chính tả âm vần) 25+26 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 28/4/2020 Trực tuyến

5 Bùi Thị Hồi 5/6 Toán

Chia số đo thời gian cho một số

127

8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

6 Bùi Thị Hồi 5/6

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

lặp từ ngữ 49

9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 

28/4/2020 Trực tuyến



7 Bùi Thị Hồi 5/6 Tập đọc

Cửa sông   (MT: liên hệ)

50 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 29/4/2020 Trực tuyến

8 Bùi Thị Hồi 5/6 Toán

Luyện tập

128

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

9 Bùi Thị Hồi 5/6 Tập làm văn

Tả đồ vật (Kiểm tra viết) (GV gợi ý - 

HS tự làm) 49

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

10 Bùi Thị Hồi 5/6

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

thay thế từ ngữ 50 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 30/4/2020 Nghỉ lễ

11 Bùi Thị Hồi 5/6 Toán

Luyện tập chung

129

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

12 Bùi Thị Hồi 5/6 Địa lí Châu Phi (tiếp theo) 26

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

13 Bùi Thị Hồi 5/6 Kể chuyện

Vì  muôn dân

25 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 01/5/2020 Nghỉ lễ

14 Bùi Thị Hồi 5/6 Toán

Vận tốc

130

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

15 Bùi Thị Hồi 5/6 Lịch sử Sấm sét đêm giao thừa    25

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

1 Nguyễn Thị Liên 5/7 Tập đọc

Phong cảnh đền Hùng

49 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 27/4/2020 Trực tuyến

2 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán

Nhân số đo thời gian với một số

126

8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

3 Nguyễn Thị Liên 5/7 Khoa học

Ôn tập:Vật chất và năng lượng (2 

tiết)(MT: liên hệ) 49+50

9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

4 Nguyễn Thị Liên 5/7 Chính tả

Nghe-viết: Ai là thuỷ tổ loài người?-

Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (Dạy

phần chính tả âm vần) 25+26 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 28/4/2020 Trực tuyến



5 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán

Chia số đo thời gian cho một số

127

8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

6 Nguyễn Thị Liên 5/7

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

lặp từ ngữ 49

9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

7 Nguyễn Thị Liên 5/7 Tập đọc

Cửa sông   (MT: liên hệ)

50 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 29/4/2020 Trực tuyến

8 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán

Luyện tập

128

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

9 Nguyễn Thị Liên 5/7 Tập làm văn

Tả đồ vật (Kiểm tra viết) (GV gợi ý - 

HS tự làm) 49

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

10 Nguyễn Thị Liên 5/7

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

thay thế từ ngữ 50 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 30/4/2020 Nghỉ lễ

11 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán

Luyện tập chung

129

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

12 Nguyễn Thị Liên 5/7 Địa lí Châu Phi (tiếp theo) 26

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

13 Nguyễn Thị Liên 5/7 Kể chuyện

Vì  muôn dân

25 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 01/5/2020 Nghỉ lễ

14 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán

Vận tốc

130

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

15 Nguyễn Thị Liên 5/7 Lịch sử Sấm sét đêm giao thừa    25

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

1

1

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8 Tập đọc

Phong cảnh đền Hùng

49 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 27/4/2020 Trực tuyến

2

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8 Toán

Nhân số đo thời gian với một số

126

8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến



3

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8 Khoa học

Ôn tập:Vật chất và năng lượng (2 

tiết)(MT: liên hệ) 49+50

9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

4

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8 Chính tả

Nghe-viết: Ai là thuỷ tổ loài người?-

Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (Dạy

phần chính tả âm vần) 25+26 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 28/4/2020 Trực tuyến

5

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8 Toán

Chia số đo thời gian cho một số

127

8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

6

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

lặp từ ngữ 49

9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

7

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8 Tập đọc

Cửa sông   (MT: liên hệ)

50 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 29/4/2020 Trực tuyến

8

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8 Toán

Luyện tập

128

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

9

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8 Tập làm văn

Tả đồ vật (Kiểm tra viết) (GV gợi ý - 

HS tự làm) 49

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

10

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

thay thế từ ngữ 50 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 30/4/2020 Nghỉ lễ

11

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8 Toán

Luyện tập chung

129

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

12

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8 Địa lí Châu Phi (tiếp theo) 26

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

13

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8 Kể chuyện

Vì  muôn dân

25 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 01/5/2020 Nghỉ lễ

14

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8 Toán

Vận tốc

130

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

15

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 5/8 Lịch sử Sấm sét đêm giao thừa    25

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ



1 Lương Thị Nga 5/9 Tập đọc

Phong cảnh đền Hùng

49 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 27/4/2020 Trực tuyến

2 Lương Thị Nga 5/9 Toán

Nhân số đo thời gian với một số

126

8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

3 Lương Thị Nga 5/9 Khoa học

Ôn tập:Vật chất và năng lượng (2 

tiết)(MT: liên hệ) 49+50

9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

4 Lương Thị Nga 5/9 Chính tả

Nghe-viết: Ai là thuỷ tổ loài người?-

Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (Dạy

phần chính tả âm vần) 25+26 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 28/4/2020 Trực tuyến

5 Lương Thị Nga 5/9 Toán

Chia số đo thời gian cho một số

127

8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

6 Lương Thị Nga 5/9

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

lặp từ ngữ 49

9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

7 Lương Thị Nga 5/9 Tập đọc

Cửa sông   (MT: liên hệ)

50 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 29/4/2020 Trực tuyến

8 Lương Thị Nga 5/9 Toán

Luyện tập

128

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

9 Lương Thị Nga 5/9 Tập làm văn

Tả đồ vật (Kiểm tra viết) (GV gợi ý - 

HS tự làm) 49

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

10 Lương Thị Nga 5/9

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

thay thế từ ngữ 50 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 30/4/2020 Nghỉ lễ

11 Lương Thị Nga 5/9 Toán

Luyện tập chung

129

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

12 Lương Thị Nga 5/9 Địa lí Châu Phi (tiếp theo) 26

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

13 Lương Thị Nga 5/9 Kể chuyện

Vì  muôn dân

25 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 01/5/2020 Nghỉ lễ

14 Lương Thị Nga 5/9 Toán

Vận tốc

130

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ



15 Lương Thị Nga 5/9 Lịch sử Sấm sét đêm giao thừa    25

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

1 Bùi Thị Vân 5/10 Tập đọc Phong cảnh đền Hùng 49 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 27/4/2020 Trực tuyến

2 Bùi Thị Vân 5/10 Toán

Nhân số đo thời gian với một số

126

8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

3 Bùi Thị Vân 5/10 Khoa học

Ôn tập:Vật chất và năng lượng (2 

tiết)(MT: liên hệ) 49+50

9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

4 Bùi Thị Vân 5/10 Chính tả

Nghe-viết: Ai là thuỷ tổ loài người?-

Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (Dạy

phần chính tả âm vần) 25+26 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 28/4/2020 Trực tuyến

5 Bùi Thị Vân 5/10 Toán

Chia số đo thời gian cho một số

127

8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

6 Bùi Thị Vân 5/10

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

lặp từ ngữ 49

9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

7 Bùi Thị Vân 5/10 Tập đọc

Cửa sông   (MT: liên hệ)

50 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 29/4/2020 Trực tuyến

8 Bùi Thị Vân 5/10 Toán

Luyện tập

128

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

9 Bùi Thị Vân 5/10 Tập làm văn

Tả đồ vật (Kiểm tra viết) (GV gợi ý - 

HS tự làm) 49

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

10 Bùi Thị Vân 5/10

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

thay thế từ ngữ 50 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 30/4/2020 Nghỉ lễ

11 Bùi Thị Vân 5/10 Toán

Luyện tập chung

129

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

12 Bùi Thị Vân 5/10 Địa lí Châu Phi (tiếp theo) 26

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ



13 Bùi Thị Vân 5/10 Kể chuyện

Vì  muôn dân

25 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 01/5/2020 Nghỉ lễ

14 Bùi Thị Vân 5/10 Toán

Vận tốc

130

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

15 Bùi Thị Vân 5/10 Lịch sử Sấm sét đêm giao thừa    25

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

1 Hồ Thị Hường 5/11 Tập đọc

Phong cảnh đền Hùng

49 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 27/4/2020 Trực tuyến

1 Hồ Thị Hường 5/11 Toán

Nhân số đo thời gian với một số

126

8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

2 Hồ Thị Hường 5/11 Khoa học

Ôn tập:Vật chất và năng lượng (2 

tiết)(MT: liên hệ) 49+50

9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 

27/4/2020 Trực tuyến

3 Hồ Thị Hường 5/11 Chính tả

Nghe-viết: Ai là thuỷ tổ loài người?-

Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (Dạy

phần chính tả âm vần) 25+26 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 28/4/2020 Trực tuyến

4 Hồ Thị Hường 5/11 Toán

Chia số đo thời gian cho một số

127

8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

5 Hồ Thị Hường 5/11

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

lặp từ ngữ 49

9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 

28/4/2020 Trực tuyến

6 Hồ Thị Hường 5/11 Tập đọc

Cửa sông   (MT: liên hệ)

50 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 29/4/2020 Trực tuyến

7 Hồ Thị Hường 5/11 Toán

Luyện tập

128

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

8 Hồ Thị Hường 5/11 Tập làm văn

Tả đồ vật (Kiểm tra viết) (GV gợi ý - 

HS tự làm) 49

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

29/4/2020 Trực tuyến

9 Hồ Thị Hường 5/11

Luyện từ và 

câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách 

thay thế từ ngữ 50 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 30/4/2020 Nghỉ lễ



10 Hồ Thị Hường 5/11 Toán

Luyện tập chung

129

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

11 Hồ Thị Hường 5/11 Địa lí Châu Phi (tiếp theo) 26

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

30/4/2020 Nghỉ lễ

12 Hồ Thị Hường 5/11 Kể chuyện

Vì  muôn dân

25 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 01/5/2020 Nghỉ lễ

13 Hồ Thị Hường 5/11 Toán

Vận tốc

130

8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

14 Hồ Thị Hường 5/11 Lịch sử Sấm sét đêm giao thừa    25

9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 

01/5/2020 Nghỉ lễ

16

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thảo

Phú Lợi, ngày 24 tháng 4 năm 2020





Phú Lợi, ngày . . .  Tháng 4 năm 

2020

TỔ TRƯỞNG




